
Làm tròn 36 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 18 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 411 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 386 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 154 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 170 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 350 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 262 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 325 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 432 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 264 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 208 đến 10 gần 
nhất 210

Làm tròn 181 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 477 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 499 đến 10 gần 
nhất 500

Làm tròn 88 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 153 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 86 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 69 đến 10 gần 
nhất 70

Làm tròn 346 đến 10 gần 
nhất 350
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Làm tròn 463 đến 10 gần 
nhất 460

Làm tròn 166 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 18 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 310 đến 10 gần 
nhất 310

Làm tròn 346 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 65 đến 10 gần 
nhất 70

Làm tròn 167 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 202 đến 10 gần 
nhất 200

Làm tròn 495 đến 10 gần 
nhất 500

Làm tròn 261 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 284 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 422 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 154 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 479 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 29 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 228 đến 10 gần 
nhất 230

Làm tròn 388 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 482 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 240 đến 10 gần 
nhất 240

Làm tròn 206 đến 10 gần 
nhất 210
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Làm tròn 428 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 253 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 216 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 343 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 43 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 104 đến 10 gần 
nhất 100

Làm tròn 423 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 334 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 96 đến 10 gần 
nhất 100

Làm tròn 12 đến 10 gần 
nhất 10

Làm tròn 271 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 113 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 252 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 351 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 86 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 325 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 231 đến 10 gần 
nhất 230

Làm tròn 302 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 194 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 369 đến 10 gần 
nhất 370
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Làm tròn 148 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 114 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 401 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 356 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 47 đến 10 gần 
nhất 50

Làm tròn 446 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 470 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 23 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 22 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 283 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 239 đến 10 gần 
nhất 240

Làm tròn 436 đến 10 gần 
nhất 440

Làm tròn 427 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 136 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 191 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 481 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 371 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 219 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 133 đến 10 gần 
nhất 130

Làm tròn 287 đến 10 gần 
nhất 290
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Làm tròn 299 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 334 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 492 đến 10 gần 
nhất 490

Làm tròn 441 đến 10 gần 
nhất 440

Làm tròn 351 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 183 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 379 đến 10 gần 
nhất 380

Làm tròn 308 đến 10 gần 
nhất 310

Làm tròn 207 đến 10 gần 
nhất 210

Làm tròn 31 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 150 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 332 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 173 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 108 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 255 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 130 đến 10 gần 
nhất 130

Làm tròn 400 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 17 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 157 đến 10 gần 
nhất 160

Làm tròn 179 đến 10 gần 
nhất 180
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Làm tròn 294 đến 10 gần 
nhất 290

Làm tròn 79 đến 10 gần 
nhất 80

Làm tròn 12 đến 10 gần 
nhất 10

Làm tròn 342 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 27 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 68 đến 10 gần 
nhất 70

Làm tròn 463 đến 10 gần 
nhất 460

Làm tròn 362 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 187 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 28 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 415 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 473 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 214 đến 10 gần 
nhất 210

Làm tròn 431 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 199 đến 10 gần 
nhất 200

Làm tròn 173 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 203 đến 10 gần 
nhất 200

Làm tròn 297 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 393 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 215 đến 10 gần 
nhất 220
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Làm tròn 119 đến 10 gần 
nhất 120

Làm tròn 493 đến 10 gần 
nhất 490

Làm tròn 292 đến 10 gần 
nhất 290

Làm tròn 182 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 326 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 304 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 306 đến 10 gần 
nhất 310

Làm tròn 335 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 451 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 391 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 406 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 266 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 84 đến 10 gần 
nhất 80

Làm tròn 142 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 365 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 487 đến 10 gần 
nhất 490

Làm tròn 318 đến 10 gần 
nhất 320

Làm tròn 314 đến 10 gần 
nhất 310

Làm tròn 342 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 162 đến 10 gần 
nhất 160
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Làm tròn 34 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 373 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 199 đến 10 gần 
nhất 200

Làm tròn 241 đến 10 gần 
nhất 240

Làm tròn 282 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 325 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 142 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 453 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 465 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 415 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 266 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 428 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 43 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 152 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 206 đến 10 gần 
nhất 210

Làm tròn 344 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 270 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 362 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 460 đến 10 gần 
nhất 460

Làm tròn 51 đến 10 gần 
nhất 50
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Làm tròn 369 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 42 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 53 đến 10 gần 
nhất 50

Làm tròn 142 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 171 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 392 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 12 đến 10 gần 
nhất 10

Làm tròn 27 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 20 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 256 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 379 đến 10 gần 
nhất 380

Làm tròn 250 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 334 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 410 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 125 đến 10 gần 
nhất 130

Làm tròn 120 đến 10 gần 
nhất 120

Làm tròn 220 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 39 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 222 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 21 đến 10 gần 
nhất 20
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Làm tròn 355 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 147 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 85 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 361 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 350 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 299 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 446 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 313 đến 10 gần 
nhất 310

Làm tròn 348 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 108 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 118 đến 10 gần 
nhất 120

Làm tròn 388 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 181 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 349 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 247 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 423 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 414 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 316 đến 10 gần 
nhất 320

Làm tròn 16 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 295 đến 10 gần 
nhất 300
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Làm tròn 185 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 357 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 47 đến 10 gần 
nhất 50

Làm tròn 449 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 213 đến 10 gần 
nhất 210

Làm tròn 265 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 38 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 417 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 465 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 37 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 56 đến 10 gần 
nhất 60

Làm tròn 381 đến 10 gần 
nhất 380

Làm tròn 221 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 219 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 159 đến 10 gần 
nhất 160

Làm tròn 457 đến 10 gần 
nhất 460

Làm tròn 111 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 254 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 404 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 290 đến 10 gần 
nhất 290
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Làm tròn 187 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 326 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 105 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 257 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 233 đến 10 gần 
nhất 230

Làm tròn 467 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 55 đến 10 gần 
nhất 60

Làm tròn 219 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 79 đến 10 gần 
nhất 80

Làm tròn 225 đến 10 gần 
nhất 230

Làm tròn 428 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 232 đến 10 gần 
nhất 230

Làm tròn 414 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 396 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 438 đến 10 gần 
nhất 440

Làm tròn 318 đến 10 gần 
nhất 320

Làm tròn 395 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 92 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 331 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 405 đến 10 gần 
nhất 410
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Làm tròn 316 đến 10 gần 
nhất 320

Làm tròn 94 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 330 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 43 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 92 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 260 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 22 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 413 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 446 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 389 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 262 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 186 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 450 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 329 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 245 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 135 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 302 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 319 đến 10 gần 
nhất 320

Làm tròn 175 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 365 đến 10 gần 
nhất 370
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Làm tròn 421 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 401 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 154 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 303 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 372 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 70 đến 10 gần 
nhất 70

Làm tròn 247 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 170 đến 10 gần 
nhất 170

Làm tròn 282 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 431 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 398 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 32 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 17 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 142 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 405 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 202 đến 10 gần 
nhất 200

Làm tròn 273 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 180 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 152 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 72 đến 10 gần 
nhất 70
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Làm tròn 427 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 411 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 235 đến 10 gần 
nhất 240

Làm tròn 111 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 250 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 135 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 438 đến 10 gần 
nhất 440

Làm tròn 61 đến 10 gần 
nhất 60

Làm tròn 30 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 97 đến 10 gần 
nhất 100

Làm tròn 47 đến 10 gần 
nhất 50

Làm tròn 253 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 349 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 440 đến 10 gần 
nhất 440

Làm tròn 426 đến 10 gần 
nhất 430

Làm tròn 55 đến 10 gần 
nhất 60

Làm tròn 261 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 416 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 350 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 24 đến 10 gần 
nhất 20
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Làm tròn 135 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 468 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 137 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 285 đến 10 gần 
nhất 290

Làm tròn 325 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 270 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 48 đến 10 gần 
nhất 50

Làm tròn 361 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 85 đến 10 gần 
nhất 90

Làm tròn 415 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 141 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 164 đến 10 gần 
nhất 160

Làm tròn 466 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 274 đến 10 gần 
nhất 270

Làm tròn 474 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 452 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 424 đến 10 gần 
nhất 420

Làm tròn 57 đến 10 gần 
nhất 60

Làm tròn 296 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 372 đến 10 gần 
nhất 370
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Làm tròn 264 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 150 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 97 đến 10 gần 
nhất 100

Làm tròn 219 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 118 đến 10 gần 
nhất 120

Làm tròn 82 đến 10 gần 
nhất 80

Làm tròn 63 đến 10 gần 
nhất 60

Làm tròn 287 đến 10 gần 
nhất 290

Làm tròn 330 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 371 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 80 đến 10 gần 
nhất 80

Làm tròn 296 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 127 đến 10 gần 
nhất 130

Làm tròn 462 đến 10 gần 
nhất 460

Làm tròn 453 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 218 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 484 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 151 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 179 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 139 đến 10 gần 
nhất 140
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Làm tròn 68 đến 10 gần 
nhất 70

Làm tròn 40 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 276 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 126 đến 10 gần 
nhất 130

Làm tròn 192 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 357 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 27 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 340 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 111 đến 10 gần 
nhất 110

Làm tròn 19 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 449 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 406 đến 10 gần 
nhất 410

Làm tròn 481 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 221 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 337 đến 10 gần 
nhất 340

Làm tròn 48 đến 10 gần 
nhất 50

Làm tròn 400 đến 10 gần 
nhất 400

Làm tròn 20 đến 10 gần 
nhất 20

Làm tròn 389 đến 10 gần 
nhất 390

Làm tròn 145 đến 10 gần 
nhất 150
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Làm tròn 147 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 459 đến 10 gần 
nhất 460

Làm tròn 259 đến 10 gần 
nhất 260

Làm tròn 290 đến 10 gần 
nhất 290

Làm tròn 476 đến 10 gần 
nhất 480

Làm tròn 67 đến 10 gần 
nhất 70

Làm tròn 251 đến 10 gần 
nhất 250

Làm tròn 41 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 189 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 355 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 283 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 216 đến 10 gần 
nhất 220

Làm tròn 472 đến 10 gần 
nhất 470

Làm tròn 450 đến 10 gần 
nhất 450

Làm tròn 328 đến 10 gần 
nhất 330

Làm tròn 436 đến 10 gần 
nhất 440

Làm tròn 99 đến 10 gần 
nhất 100

Làm tròn 195 đến 10 gần 
nhất 200

Làm tròn 29 đến 10 gần 
nhất 30

Làm tròn 191 đến 10 gần 
nhất 190
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Làm tròn 321 đến 10 gần 
nhất 320

Làm tròn 35 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 310 đến 10 gần 
nhất 310

Làm tròn 239 đến 10 gần 
nhất 240

Làm tròn 280 đến 10 gần 
nhất 280

Làm tròn 115 đến 10 gần 
nhất 120

Làm tròn 151 đến 10 gần 
nhất 150

Làm tròn 193 đến 10 gần 
nhất 190

Làm tròn 36 đến 10 gần 
nhất 40

Làm tròn 303 đến 10 gần 
nhất 300

Làm tròn 156 đến 10 gần 
nhất 160

Làm tròn 373 đến 10 gần 
nhất 370

Làm tròn 353 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 354 đến 10 gần 
nhất 350

Làm tròn 136 đến 10 gần 
nhất 140

Làm tròn 381 đến 10 gần 
nhất 380

Làm tròn 358 đến 10 gần 
nhất 360

Làm tròn 227 đến 10 gần 
nhất 230

Làm tròn 178 đến 10 gần 
nhất 180

Làm tròn 186 đến 10 gần 
nhất 190
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